	Phần
	                                       4 MỨC ĐỘ
	Tổng

Số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	I. Đọc hiểu
	- Ngữ liệu: văn bản nghệ thuật.

 - Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

 + 01 văn bản hoàn chỉnh. 

+ Độ dài khoảng 100 - 200 chữ.
	- Nhận diện thể loại của văn bản

- Chỉ ra  biện pháp tu từ nổi bật trong văn bản.
	- Hiểu được ý nghĩa/ tác dụng của việc sử dụng  từ ngữ/ chi tiết/ hình ảnh/ biện pháp tu từ,... trong văn bản.


	-  Trình bày quan điểm của bản thân về một vấn đề đặt ra trong văn bản.
	
	
	Nội dung
	                                            Mức độ cần đạt



	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4
	
	Nhận biết

	
	Số điểm


	1,0
	1,0
	1,0
	
	3,0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	
	30%

	II.  Làm văn
	Nghị luận văn học 

 Nghị luận về một bài thơ/ đoạn thơ: bài ca ngất ngưỡng
	
	
	.
	Viết bài văn.


	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	          7,0
	7,0

	
	Tỉ lệ
	
	
	
	70%
	70%

	Tổng cộng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	7,0
	10,0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	70%
	100%


II/ Biên soạn đề theo ma trận
GV: LƯƠNG T. HỒNG HẠNH

LỚP KIỂM TRA: 11/11(2017-2018)         KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2

                                                                  (Học sinh làm ở nhà phần làm văn)
Phần đọc- hiểu( 3 điểm)                                                                                    
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4.

“Vũ trụ nội mạc phi phận sự 
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng 
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông 
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng 
Lúc bình Tây, cờ đại tướng 
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên 
Đô môn giải tổ chi niên 
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng 
Kìa núi nọ phau phau mây trắng 
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi 
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì 
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng 
Được mất dương dương người tái thượng 
Khen chê phơi phới ngọn đông phong 
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng 
Không Phật, không tiên, không vướng tục 
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú 
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung 
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!”

( Bài ca ngất ngưỡng- Nguyễn Công Trứ)

Câu 1. xác định thể loại của bài thơ được trích?(0.5đ)

Câu 2. xác định các biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong bài thơ?(0.5đ)

Câu 3. Theo nhà thơ, cụm từ “ đã vào lồng” có nghĩa gì?(1.0đ)
Câu 4.  Hãy nhận xét về hình ảnh “ ông ngất ngưỡng” Nguyễn Công Trứ trong bài thơ?( 1.0đ)

Phần làm văn.( 7 điểm)

Cảm nhận của anh/ chị về  bản ngã  Nguyễn Công Trứ khi “ giải tổ chi niên” được thể hiện trong bài thơ “ Bài ca ngất ngưỡng”

III. HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN 11-2017- BÀI SỐ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. 
	ĐỌC  HIỂU 
	3,0

	
	1
	Thể hát nói
	0,5

	
	2
	Những biện pháp tu từ: điệp từ, đối, so sánh,..
	0,5

	
	3
	“ đã vào lồng”: chấp nhận vào chốn quan trường, chịu sự ràng buộc
	1,0

	
	4
	 Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục, thể hiện nhận thức tích cực của người nhận xét:

Gợi ý: tâm hồn tự do phóng túng, bản lĩnh mạnh mẽ, có tinh thần trách nhiệm, sống phá cách( vượt khuôn sáo của lễ giáo phong kiến),... 
	1,0

	II.
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Về bản ngã  Nguyễn Công Trứ khi “ giải tổ chi niên” được thể hiện trong bài thơ “ Bài ca ngất ngưỡng”.
	

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một bài văn nghị luận văn học
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:  bản ngã  Nguyễn Công Trứ( cái tôi, lối  sống cá tính, thái độ sống của nhà thơ)
	0,5

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa phân tích và chứng minh.Có thể viết bài theo định hướng sau: 
	5,0

	
	
	- giới thiệu vài nét về Nguyễn công Trứ và bài thơ 
	0,5



	
	
	- cảm nhận về cái bản ngã của Nguyễn công Trứ trong bài thơ:
Nguyễn Công Trứ đã tỏ ra tự bằng lòng về mình “ Trong triều ai ngất ngưỡng như ông”.Ngất ngưởng là một từ tự khen, thể hiện sự đánh giá cao tài năng, nhân cách và cả phong cách cá nhân mình trong thời gian làm quan, khi về hưu
	0,25


	
	
	- thời điểm:  “ Đô môn giải tổ chi niên”. Nhắc lại một sự kiện quan trọng trong cuộc đời (về hưu), điều kiện để ông thực hiện lối sống ngất ngưởng.

- Những hành động ngất ngưởng:

+ “Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng”. Dạo chơi bằng cách cưỡi con bò vàng, đeo nhạc ngựa trước ngực nó, đeo mo cau sau đuôi, bảo rằng để che miệng thế gian.

+ “Kìa núi nọ phau phau mây trắng”.Thưởng thức cảnh đẹp, ngao du sơn thủy

+ “Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi”.Cười mình là tay kiếm cung (một ông tướng có quyền sinh quyền sát) "dạng từ bi: dáng vẻ tu hành, trái hẳn với trước.

+ “ Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì”(Dẫn các cô gái trẻ lên chơi chùa, đi hát ả đào).

+ Chứng kiến cảnh ấy“Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng”
Một cá tính nghệ sĩ: Sống phúng túng tự do, thích gì làm nấy, sống theo cách của mình, nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh

- Quan niệm sống:

+ Câu 13. Vượt qua dư luận xã hội, không quan tâm được mất

+ Câu 14. không bận lòng trước những lời khen chê.

+ Câu 15,16. Sống tự do, phóng túng, tận hưởng mọi thú vui, không vướng tục. Một nhân cách, một bản lĩnh ngất ngưởng: sống không giống ai, không nhập tục cũng không thoát tục.


	1.25

	
	
	- Đánh giá nghệ thuật thể hiện cái bản ngã của nhà thơ:
Chọn thể hát nói thể hiện hết  chất trữ tình, cảm xúc của thi nhân( kết hợp thơ và nhạc- ca trù), ngôn ngữ giàu tính biểu cảm, gợi liên tưởng thú vị
	0,5



	
	

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt 
	0,5


